
THƯ MỜI BÁO GIÁ
Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được 
sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 165/2026/NĐ-CP, Nghị định số 170/2026/NĐ-CP 
và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP;

Căn cứ nhu cầu khám, chữa bệnh và Kế hoạch phát triển của Bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở 
xây dựng dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm lắp đặt hạ tầng 
mạng cho Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. 

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm Cung 
cấp báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Đường Cù 
Chính Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ: Tổ đấu thầu, Số điện thoại: 02183 896 546 - số máy lẻ:126

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận báo giá Online trên Hệ thống mạng đấu 
thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 03 ngày làm việc kể từ ngày được đăng tải trên 
hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn).(Các báo giá nhận 
được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhà cung cấp 
chào báo giá theo nội dung của Thư mời chào báo giá này. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

2. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu:

SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH

Số:           /TMBG-BVĐKHB
V/v Thư mời chào báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2026

https://muasamcong.mpi.gov.vn/
https://muasamcong.mpi.gov.vn/


-  Báo giá của nhà cung cấp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gửi kèm:

Hồ sơ năng lực của nhà cung cấp: 01 bộ, gồm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương 
đương, có ngành, nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu. 

Nhà cung cấp gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và chịu trách nhiệm 
về tính chính xác, trung thực của thông tin, khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ và 
mức giá đã chào.

3. Địa điểm cung cấp và bảo hành hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, 
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian cung cấp dịch vụ: 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực 

5. Mẫu Báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.

Lưu ý: Đơn giá của quý công ty đã bao gồm thuế phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu 
có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp quan tâm có 
đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá gói thầu: Mua sắm lắp đặt hạ tầng mạng cho Bệnh 
viện Đa khoa Hòa Bình, nêu trên tại phụ lục đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Ban Giám đốc; 

- Phòng TCKT, Phòng CNTT;

- Lưu: VT, Tổ ĐT

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Diệu



PHỤ LỤC 
DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

(Kèm theo thư mời báo giá Số        /TMBG-BVĐKHB, ngày       tháng    năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)

TT Tên thiết bị Mô tả thông số kỹ thuật Ký mã hiệu Hãng sản 
xuất Xuất xứ ĐVT Số lượng

1 Cáp quang SM 8FO

Kiểu sợi quang: OS2 9/125μm
Đường kính cáp : 8.3 mm
Khả năng chống cháy: LSZH
Tiêu chuẩn đáp ứng: IEC 60794-3, RoHs
Độ giảm suy hao tối đa: 0.4dB/km @1310nm;
0.3 dB/km @1550nm
Độ bền kéo: lắp đặt: 2670N; dài hạn: 800N
Cường độ nén: 2200N/100mm

FPSN908 Panduit Trung 
Quốc Mét 200

2 Module quang SM 
1G

Loại Module: Single Mode
Khoảng cách: 20km
Tốc độ truyền: 1.25G
Đầu kết nối: LC Duplex

S-31DLC20D Mikrotik Latvia Chiếc 6

3 ODF 12FO chuẩn 
19" 

Thiết kế: 2 mảnh, có thể kéo trượt
Loại cáp quang phù hợp: OS1/OS2 9/125μm
Số lượng cổng: 12 (LC-Duplex)
Đáp ứng tiêu chuẩn: EIA-310/IEC 60297
Khay giữ mối hàn quang: 24 mối hàn
Dây nối quang OS2: Suy hao tiếp xúc: ≤ 0.30dB; Suy 
hao phản xạ: ≥ 50dB

FD1W12BUDLCZ Panduit Trung 
Quốc Chiếc 2

4 Dây nhảy quang SC-
LC

Cáp quang Patch Cord OS2, 02 sợi, đầu nối LC Duplex 
– SC Duplex, đường kính sợi 9 µm, chiều dài 2 m, vỏ 
LSZH; đáp ứng các tiêu chuẩn TIA/EIA 568-C.3-1, 
ISO/IEC 61755-3-1, IEC-61754-7 và các tiêu chuẩn 
liên quan

NKFP92ELLSSM002 Panduit Trung 
Quốc Sợi 6



TT Tên thiết bị Mô tả thông số kỹ thuật Ký mã hiệu Hãng sản 
xuất Xuất xứ ĐVT Số lượng

5 Cáp mạng Cat 6

Chất liệu lõi cáp: Đồng đặc 24 AWG, vỏ bọc HDPE 
Đường kính cáp: 5.6 mm
Hiệu suất đạt ANSI/TIA-568.2-D và ISO 11801 Class 
E
Đáp ứng tiêu chuẩn: UL 1685, EN50575: Euroclass Eca
Vỏ cáp: PVC
Lực căng sợi cáp: Tối đa 110N (25 lbf.) 
Giới hạn bền, sức chống phá hủy: >400 N (90lbf.)
Vận tốc truyền sóng định danh (NVP): 65%
Quy cách: 305m/cuộn

NUC6C04BU-FE Panduit Trung 
Quốc Cuộn 27

6 Hạt mạng Cat 6 
RJ45

- Loại cáp phù hợp: 23-24 AWG Category 6/Class E
- Hiệu suất đạt ANSI/TIA Category 6; ISO 11801 Class 
E
- Chất liệu: UL94V-0
- Đáp ứng tiêu chuẩn: ANSI/TIA-1096-A; IEC 60603-7 
và IEC 60512-99-002; UL 1863; UL 2043; RoHS

SP688-C Panduit Trung 
Quốc Chiếc 320

7 Nhân mạng RJ45 
Cat 6

- Mặt mạng: dạng phẳng, ABS
- Loại cáp phù hợp: 22 – 26 AWG Category 6/Class E
- Hiệu suất đạt ANSI/TIA-568.2-D Category 6 và ISO 
11801 Class E
- Đáp ứng tiêu chuẩn: ANSI/TIA-1096-A; IEC 60603-
7; UL 1863; RoHS

NK688MBU Panduit Trung 
Quốc Chiếc 155

8 Mặt đế và đế nổi Mặt mạng: dạng phẳng, ABS
Số cổng: 1 NK1FIWY Panduit Trung 

Quốc Chiếc 155

9 Ghen hộp 24 x 14 Ghen hộp kích thước 24 x 14mm, Loại ống luồn dẹt, 
Độ dài: 2 mét GA24 Sino Việt Nam Mét 900

10 Ghen hộp 39 x 18 Ghen hộp kích thước 39 x 18mm, Loại ống luồn dẹt, 
Độ dài: 2 mét GA39/01 Sino Việt Nam Mét 800



TT Tên thiết bị Mô tả thông số kỹ thuật Ký mã hiệu Hãng sản 
xuất Xuất xứ ĐVT Số lượng

11 Ghen hộp 60 x 40 Ghen hộp kích thước 60 x 40mm, Loại ống luồn dẹt, 
Độ dài: 2 mét GA60/02 Sino Việt Nam Mét 190

12 Switch Distribute 24 
ports

Cổng kết nối: 24 cổng 10/100/1000BASE-T; 4 cổng 
1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+)
Khả năng chuyển mạch 128 Gbps;
Băng thông 95.2 MPPS
RAM (DDR4) 2 GB; ROM 64 MB; LAG: 64 nhóm (8 
cổng mỗi LAG)
Chức năng trên cổng: Head-of-line blocking (HOL); 
Auto MDI/MDIX; Jumbo frames 10240 bytes; Flow 
Control (IEEE 802.3X); Port mirroring; Stacking 8 thiết 
bị
Tính năng Layer2: STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 
802.1w), MSTP (IEEE 802.1s), BPDU Filtering, L2PT, 
LBD; VLAN: IEEE 802.1Q, Q-in-Q, GVRP; ACL; 
QoS (8 hàng đợi mỗi cổng)
Tính năng Layer3: Static IP routes; protocols RIPv2, 
OSPFv2, OSPFv3, IS-IS, BGP; ARP; VRRP; PIM SM, 
PIM DM, IGMP Proxy, MSDP; GRE
Bảo mật: DHCP Snooping, IP Source Guard, MAC-
based authentication, Port Security, Static MAC, IEEE 
802.1x, BPDU attacks prevention
Nguồn cấp: 2 bộ nguồn PM160-220/12, 100–240 V 
AC, 50–60 Hz

MES3300-24 Eltex Nga Chiếc 1



TT Tên thiết bị Mô tả thông số kỹ thuật Ký mã hiệu Hãng sản 
xuất Xuất xứ ĐVT Số lượng

13 Switch Access 24 
ports

Cổng kết nối: 24 cổng 10/100/1000BASE-T; 4 cổng 
1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+)
Khả năng chuyển mạch 128 Gbps;
Băng thông 95.2 MPPS
RAM (DDR3) 2 GB; ROM 512 MB; LAG: 32 nhóm (8 
cổng mỗi LAG)
Chức năng trên cổng: Head-of-line blocking (HOL); 
Auto MDI/MDIX; Jumbo frames 10240 bytes; Flow 
Control (IEEE 802.3X); Port mirroring; Stacking 8 thiết 
bị
Tính năng Layer2: STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 
802.1w), MSTP (IEEE 802.1s), BPDU Filtering, L2PT, 
LBD; VLAN: IEEE 802.1Q, Q-in-Q, GVRP; ACL; 
QoS (8 hàng đợi mỗi cổng)
Bảo mật: DHCP Snooping, IP Source Guard, MAC-
based authentication, Port Security, Static MAC, IEEE 
802.1x, BPDU attacks prevention
Nguồn cấp: 01 bộ nguồn SPM45B-220/12, 100–240 V 
AC, 50–60 Hz

MES2300B-24 AC Eltex Nga Chiếc 7

14 Ổ cắm điện 6 lỗ Công suất tối đa 2200W 10A, 2 công tắc, 6 lỗ cắm đa 
năng 3 chấu phù hợp với tất cả tiêu chuẩn phích cắm 6D32N Lioa Việt Nam Chiếc 3

15 Ống HDPE gân 
xoắn D40

- Độ dày thành ống: 1.5±0.3mm
- Khả năng chịu hóa chất, nhiệt độ cao
- Vật liệu: được sản xuất bằng nguyên liệu HDPE 
nguyên sinh.
Bao gồm phụ kiện (Đai/kẹp cố định ống, khớp nối, đầu 
nối, nút bịt ống)

PDC Ø40/30 Sino Việt Nam Mét 20

16 Module quang 1 
Gbps

Module quang GLC-SX-MMD 1000BASE-SX, MMF, 
DOM, 850 nm, 550m, Dual LC GLC-SX-MMD Cisco Trung 

Quốc Chiếc 4



TT Tên thiết bị Mô tả thông số kỹ thuật Ký mã hiệu Hãng sản 
xuất Xuất xứ ĐVT Số lượng

17 Vật tư và nhân công 
thi công hệ thống

Nhân công lắp đặt hạ tầng mạng, đi ghen, cấu hình 
switch, hàn quang; đào rãnh cáp ngầm dài 7m, rộng 0,3 
m, sâu 0,5 m để lắp đặt cáp quang luồn ống HDPE và 
hoàn trả mặt bằng; phụ kiện (ốc vít, nở, dây thít)

  Việt Nam Gói 1

Tổng cộng: 17 danh mục
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